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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 
 

CHỦ TỊCH NƯỚC 
 

CHỦ TỊCH NƯỚC 
 
 

Số: 2456/QĐ-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2011 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam 
 

CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 
ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; 

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008; 

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 270/TTr-CP ngày 05/12/2011, 
  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 91 công dân hiện đang cư trú tại 
Cộng hòa liên bang Đức (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ 
tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 
CHỦ TỊCH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

Trương Tấn Sang 
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DANH SÁCH  
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC 

ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(Kèm theo Quyết định số 2456/QĐ-CTN ngày 20 tháng 12 năm 2011  

của Chủ tịch nước) 
 

1. Nguyễn Vi Ân, sinh ngày 27/4/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Erlangen Str 16, 91085 Weisendorf 
 

Giới tính: Nữ 
 

2. Nguyễn Kevin Thế Hoàng, sinh ngày 08/01/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Donawoerther Str 155c, 86154 Augsburg 
 

Giới tính: Nam 
 
 

3. Êban Yngọc, sinh ngày 19/5/1965 tại Đắc Lắc 
Hiện trú tại: Heinrich Tessenow Str 46, 18146 Rostock 
 

Giới tính: Nam 
 
 

4. Nguyễn Hoàng Hải, sinh ngày 16/7/1984 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Lange Str 18, 99706 Sondershausen 
 

Giới tính: Nam 
 
 

5. Nguyễn Duy Tuấn, sinh ngày 27/11/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Braegelmanstr 03, 49377 Vechta 
 

Giới tính: Nam 
 
 

6. Lê Thanh Vân, sinh ngày 24/5/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Nordlicht 26, 31275 Lehrte 
 

Giới tính: Nữ 
 

7. Lê Hải Anh, sinh ngày 27/01/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Nordlicht 26, 31275 Lehrte 
 

Giới tính: Nữ 
 
 

8. Ngô Phương Huy, sinh ngày 07/02/1999 tại Đức 
Hiện trú tại: Hagenpatt 2, 49186 Bad Iburg 
 

Giới tính: Nam 
 
 

9. Tô Thị Yến Oanh, sinh ngày 29/6/1970 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Mauerberg 12, 86152 Augsburg 
 

Giới tính: Nữ 
 
 

10. Nguyễn Yến Đan, sinh ngày 08/01/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Mauerberg 12, 86152 Augsburg 
 

Giới tính: Nữ 
 

11. Vũ Kim Thông, sinh ngày 07/02/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Weizenkamp 30, 30952 Ronnenberg 
 

Giới tính: Nam 
 
 

12. Nguyễn Công Minh Tuấn, sinh ngày 16/5/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Golddistelanger 5/3, 80937 Muechen 

Giới tính: Nam 
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13. Đỗ Ngọc Linh, sinh ngày 31/5/1993 tại Đức 

Hiện trú tại: Kolpingstr. 2, 84347 Pfarrkirchen, Landkreis 
Rottal- Im, Bayern 
 

Giới tính: Nữ 
 

14. Đỗ Ngọc Long, sinh ngày 31/5/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Kolpingstr. 2, 84347 Pfarrkirchen, Landkreis 
Rottal- Im, Bayern 
 

Giới tính: Nam 
 
 

15. Nguyễn Thuỳ Linh, sinh ngày 30/10/1996 tại Đức 
Hiện trú tại: 67269 Gruenstadt 
 

Giới tính: Nữ 
 

16. Nguyễn Quang Nam, sinh ngày 05/02/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: 67269 Gruenstadt 
 

Giới tính: Nam 
 
 

17. Đỗ Kim Ngân, sinh ngày 04/10/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Kanalstrass. 6, 73430 Aalen 
 

Giới tính: Nữ 
 

18. Cáp Thị Phương Anh, sinh ngày 02/4/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: 25421 Pinneberg 
 

Giới tính: Nữ 
 

19. Nguyễn Hoài Lan Linh, sinh ngày 21/12/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Alexanderstr. 23, 10179 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 
 

20. Bùi Trường Sơn, sinh ngày 07/7/1966 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Auf der Acht 16, 66440 Blieskastel 
 

Giới tính: Nam 
 
 

21. Bùi Trường Huy, sinh ngày 11/12/1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Auf der Acht 16, 66440 Blieskastel 
 

Giới tính: Nam 
 
 

22. Bùi Trường Phong, sinh ngày 04/10/2001 tại Đức 
Hiện trú tại: Auf der Acht 16, 66440 Blieskastel 
 

Giới tính: Nam 
 
 

23. Nguyễn Xuân Vinh, sinh ngày 20/3/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Friedrich strasse 23, 78120 Furtwangen 
 

Giới tính: Nam 
 
 

24. Trần Quang Huy, sinh ngày 01/5/1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Bruehlstrasse 39, 74582 Gerabronn 
 

Giới tính: Nam 
 
 

25. Trần Thị Lisa Ánh Tuyết, sinh ngày 24/11/1998 tại Đức 
Hiện trú tại: Bruehlstrasse 39, 74582 Gerabronn 
 

Giới tính: Nữ 
 

26. Đỗ Hương Hồng Vân, sinh ngày 14/5/1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Frauenmantelanger 19, 80937 Muenchen 

Giới tính: Nữ 
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27. Đỗ Ngọc Khánh, sinh ngày 21/9/1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Frauenmantelanger 19, 80937 Muenchen 
 

Giới tính: Nam 
 
 

28. Tôn Loransia, sinh ngày 16/6/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Emil- Richter Srasse 01, 28277 Bremen 
 

Giới tính: Nữ 
 

29. Châu Hoài Diễm, sinh ngày 08/11/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Igelsdorfer Weg 11, 91126 Schwabach 
 

Giới tính: Nữ 
 

30. Phạm Kim Thu, sinh ngày 28/4/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Frieden Str 10/1 89073 Ulm 
 

Giới tính: Nữ 
 
 

31. Nguyễn Văn Toàn, sinh ngày 23/02/2001 tại Đức 
Hiện trú tại: Am Forstgarten 1, 49661 Cloppenburg 
 

Giới tính: Nam 
 
 

32. Nguyễn Đức Trọng, sinh ngày 01/11/1985 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Ferdinandstr. 8, 51063 Koeln 
 

Giới tính: Nam 
 
 

33. Trần Thị Nam Phương, sinh ngày 24/10/1990 tại Bắc Giang 
Hiện trú tại: Adolph- Kolping- Str. 54, 91522 Ansbach 
 

Giới tính: Nữ 
 

34. Nguyễn Quang Huy, sinh ngày 11/6/1985 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Robertstr. 10, 51105 Koeln 
 

Giới tính: Nam 
 
 

35. Lê Nhật Anh, sinh ngày 05/02/1989 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Rote Str. 30Whg. 14, 37073 Goettingen 
 

Giới tính: Nữ 
 

36. Trần Thái Hiền, sinh ngày 14/10/1984 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Fohrenbuehlstr. 45, 70569 Stuttgart 
 

Giới tính: Nữ 
 

37. Nguyễn Vũ Diệu Linh, sinh ngày 25/4/1992 tại Đức 
Hiện trú tại: Kelterplatz. 01, 74357 Boennigheim 
 

Giới tính: Nữ 
 

38. Nguyễn Ngọc Yến, sinh ngày 03/8/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Koppenstr. 19, 10243 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 
 

39. Khổng Thu Hoài, sinh ngày 29/3/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Oranienstr. 34, 06844 Dessau- Rosslau 
 

Giới tính: Nữ 
 

40. Hoàng Đức Anh, sinh ngày 23/5/1998 tại Đức 
Hiện trú tại: Lindenthaler Strasse. 47, 04155 Leipzig 

Giới tính: Nam 
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41. Nguyễn Xuân Thuỷ, sinh ngày 06/11/1963 tại Nam Định 

Hiện trú tại: Aolzmuhlenstieg 11, 22041 Hamburg 
 

Giới tính: Nam 
 
 

42. Nguyễn Thuỷ Tiên, sinh ngày 22/4/2001 tại Đức 
Hiện trú tại: Aolzmuhlenstieg 11, 22041 Hamburg 
 

Giới tính: Nữ 
 

43. Nguyễn Hữu Hoài Việt, sinh ngày 01/8/1999 tại Đức 
Hiện trú tại: Chemnitzer. 03, 86368 Gersthofen 
 

Giới tính: Nam 
 
 

44. Nguyễn Ngọc Tùng Linh, sinh ngày 24/8/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Kichfeldalle. 89, 93055 Regensburg 
 

Giới tính: Nữ 
 

45. Nguyễn Thị Huyền Trang, sinh ngày 09/12/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Str. Der Repubilik 13, 39638 Hansestadt 
Gardelegen 
 

Giới tính: Nữ 
 

46. Vũ Đức Kiên, sinh ngày 18/11/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Frauenmantelanger 21, 80937 Muenchen 
 

Giới tính: Nam 
 
 

47. Phạm Ngọc Dung, sinh ngày 01/01/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Geraer Ring 67, 12689 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 
 

48. Nguyễn Việt Hoàng, sinh ngày 31/12/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Am Koenigsberg 2, 29525 Uelzen 
 

Giới tính: Nam 
 
 

49. Hoàng Đức Dũng, sinh ngày 13/5/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Unter den Linden 14, 21255 Tostedt 
 

Giới tính: Nam 
 
 

50. Hoàng Đức Cường, sinh ngày 01/6/1999 tại Đức 
Hiện trú tại: Unter den Linden 14, 21255 Tostedt 
 

Giới tính: Nam 
 
 

51. Phạm Minh Phúc, sinh ngày 09/10/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Passauer Str 31, 84347 Pfarrkinrchen 
 

Giới tính: Nam 
 
 

52. Nguyễn Trung Hiếu, sinh ngày 19/4/2001 tại Đức 
Hiện trú tại: Kesselsdorfer Str. 42, 01159 Dresden 
 

Giới tính: Nam 
 
 

53. Đỗ Bảo Quyên Michell, sinh ngày 12/12/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Wall Baum Weg 36b, 44894 Bochum 
 

Giới tính: Nữ 
 

54. Đỗ Thục Quyên Monica, sinh ngày 17/3/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Wall Baum Weg 36b, 44894 Bochum 

Giới tính: Nữ 
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55. Nguyễn Phương Thảo, sinh ngày 14/5/1998 tại Đức 
Hiện trú tại: D- Heems Str 73, 27793 Wildeshausen 
 

Giới tính: Nữ 
 

56. Nguyễn Anh Phương, sinh ngày 24/02/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: D- Heems Str 73, 27793 Wildeshausen 
 

Giới tính: Nữ 
 

57. Nguyễn Văn Hiệp, sinh ngày 09/3/1990 tại Đức 
Hiện trú tại: Braunsdorfer Str 25, 01159 Dressden 
 

Giới tính: Nam 
 
 

58. Khuất Huyền My, sinh ngày 04/01/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Trompeter Str 28, 31675 Buekeburg 
 

Giới tính: Nữ 
 

59. Nguyễn Tú Anh, sinh ngày 14/8/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Winzenberg Str 28, 31812 Bad- Pyrmont 
 

Giới tính: Nữ 
 

60. Đỗ Thuỳ Dung, sinh ngày 19/12/1991 tại Đức 
Hiện trú tại: Berliner Str 7, 49824 Emlichheim 
 

Giới tính: Nữ 
 

61. Đỗ Minh Phương, sinh ngày 20/01/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Berliner Str 7, 49824 Emlichheim 
 

Giới tính: Nữ 
 

62. Trần Viết Phú, sinh ngày 28/8/1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Alsen Str 7, 48429 Rheine 
 

Giới tính: Nam 
 
 

63. Nguyễn Mạnh Linh, sinh ngày 04/12/1990 tại Nga 
Hiện trú tại: Lange Str 25, 38448 Wolfsburg 
 

Giới tính: Nam 
 
 

64. Phùng Thiên Bách, sinh ngày 04/7/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Mozartweg 6C, 31552 Rodenberg 
 

Giới tính: Nam 
 
 

65. Đỗ Vân Thu, sinh ngày 01/8/1994 tại Đức 
Hiện trú tại: Spellbrink 23, 49170 Hagen 
 

Giới tính: Nữ 
 

66. Phạm Sơn Lâm, sinh ngày 06/6/1993 tại Đức 
Hiện trú tại: Juden Str 6, 06712 Zeitz 
 

Giới tính: Nam 
 
 

67. Phạm Thị Ánh Mai, sinh ngày 06/6/1996 tại Đức 
Hiện trú tại: Juden Str 6, 06712 Zeitz 
 

Giới tính: Nữ 
 

68. Lê Thị Thanh, sinh ngày 28/6/1964 tại Thái Nguyên 
Hiện trú tại: Maratstr. 20, 12683 Berlin 

Giới tính: Nữ 
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69. Đào Lê Minh, sinh ngày 27/5/1993 tại Đức 

Hiện trú tại: Maratstr. 20, 12683 Berlin 
 

Giới tính: Nam 
 
 

70. Đào Lê Trang, sinh ngày 22/8/1998 tại Đức 
Hiện trú tại: Maratstr. 20, 12683 Berlin 
 

Giới tính: Nam 
 
 

71. Đỗ Thị Kim Thanh, sinh ngày 20/11/1970 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Werner- Friedmann- Bg, 80993 Muenchen 
 

Giới tính: Nữ 
 

72. Đỗ Trịnh Hoàng Việt, sinh ngày 29/8/1995 tại Đức 
Hiện trú tại: Werner- Friedmann- Bg, 80993 Muenchen 
 

Giới tính: Nam 
 
 

73. Nguyễn Thị Huyền, sinh ngày 10/6/1983 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Kirch Str 11, 64354 Reinheim 
  

Giới tính: Nữ 
 
 

74. Lê Chí Khang Kenny, sinh ngày 30/12/2003 tại Đức 
Hiện trú tại: Kirch Str 11, 64354 Reinheim 
 

Giới tính: Nam 
 
 

75. Lê Hoàng Quanh Jenny, sinh ngày 27/12/2004 tại Đức 
Hiện trú tại: Kirch Str 11, 64354 Reinheim 
 

Giới tính: Nữ 
 

76. Nguyễn Hữu Tuấn, sinh ngày 31/5/1986 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Duelfer Str 24b/1, 80933 Muenchen 
 

Giới tính: Nam 
 
 

77. Nguyễn Thị Quỳnh Như, sinh ngày 02/9/1988 tại Hà Tĩnh 
Hiện trú tại: Helm Str 7, 90419 Nuemberg 
 

Giới tính: Nữ 
 

78. Nguyễn Duy Hoàng, sinh ngày 12/8/1986 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Detharding Str 76, 18057 Rostock 
 

Giới tính: Nam 
 
 

79. Vũ Phương Lan, sinh ngày 29/9/1975 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Tulbeckstr. 31, 80339 Muenchen 
 

Giới tính: Nữ 
 

80. Tạ Phương Anh, sinh ngày 04/12/1997 tại Đức 
Hiện trú tại: Tulbeckstr. 31, 80339 Muenchen 
 

Giới tính: Nữ 
 

81. Nguyễn Thanh Tú, sinh ngày 02/02/1987 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Graben Str 6, 71409 Schwaikheim 
 

Giới tính: Nữ 
 

82. Hồ Thị Thu, sinh ngày 01/01/1954 tại Quảng Nam 
Hiện trú tại: Lehmweg 65, 26506 Norden 

Giới tính: Nữ 
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83. Tạ Tố Giáng Hương, sinh ngày 26/10/1975 tại Lai Châu 
Hiện trú tại: Am Woerth 28, 85354 Freising 
 

Giới tính: Nữ 
 

84. Đặng Quốc Việt, sinh ngày 23/8/1986 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Kronskamp 90, 22880 Wedel 
 

Giới tính: Nam 
 
 

85. Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 26/10/1989 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Plattlinger Str 7, 93055 Regensburg 
 

Giới tính: Nam 
 
 

86. Nguyễn Anh Tuấn, sinh ngày 28/9/1991 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Plattlinger Str 7, 93055 Regensburg 
 

Giới tính: Nam 
 
 

87. Hoàng Việt Anh, sinh ngày 20/7/1968 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Lauenhaegen Str 20, 31655 Stadthagen 
 

Giới tính: Nam 
 
 

88. Đỗ Thúy Hằng, sinh ngày 30/12/1969 tại Hà Nội 
Hiện trú tại: Lauenhaegen Str 20, 31655 Stadthagen 
 

Giới tính: Nữ 
 

89. Đỗ Bình Minh, sinh ngày 18/9/1990 tại Đức 
Hiện trú tại: Lauenhaegen Str 20, 31655 Stadthagen 
 

Giới tính: Nữ 
 

90. Nguyễn Maria, sinh ngày 15/02/2003 tại Đức 
Hiện trú tại: Frankfurter Allee 150, 10365 Berlin 
 

Giới tính: Nữ 
 

91. Dương Thanh Sơn, sinh ngày 16/6/1962 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Schoelerpark 5, 10715 Berlin Charlottenburg- 
Wilmersdorf 
 

Giới tính: Nam 
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